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DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN VIÊN c ơ  SỞ

s tt Ho và tên Chức vụ Thôn, Buôn Ghi chú
1 Nguyễn Đăng Tính Bí thư Chi bộ Thôn 1 Thành viên
2 Hoàng Tản Trưởng thôn Thành viên
3 Trưong Văn Nhân Chi hội trưởng CCB Thành viên
4 Dương Tấn Ngọc Trưởng Ban công tác MT Tổ trưỏng
5 Nguyễn Minh Hà Chi hội trưởng HND Thành viên
6 Hồ Ngọc Thu Bí thư chi bộ Thôn 2 Thành viên
7 Phạm Hữu Thời Trưởng thôn Thành viên
8 Nguyễn Đình Minh Phó trưởng thôn Thành viên
9 Huỳnh Trọng Trí Trưởng Ban công tác MT Tổ trưởng
10 Trương Đình Đức Công an viên Thành viên
11 Dương Ngọc Hà Trưởng thôn Thôn 3 Thành viên
12 Hồ Châu Thanh Phó trưởng thôn Thành viên
13 Vũ Ngọc Nhung Trưởng Ban công tác MT Tỗ trưởng
14 Trần Thị Trinh Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên
15 Nguyễn Thị Thơm Chi hội trưởng CCB Thành viên
16 Nguyễn Kim Chính Bí thư chi bộ Thôn 4a Thành viên
17 Nguyễn Văn Mão Trưởng thôn Thành viên
18 Nguyễn Thanh Liêm Phó trưởng thôn Thành viên
19 Phạm Bá Hùng Trưởng Ban công tác MT Tố trưởng
20 Nguyễn Thị Hiền Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên
21 Lựu Văn Nghị Bí thư chi bộ Thôn 4b Thành viên
22 Phạm Văn Tiễu Trưởng thôn Thành viên
23 Nguyễn Hoài Thanh Trưởng Ban công tác MT Tổ trưỏtig
24 Bùi Đình Hải Bí thư chi đoàn Thành viên
25 Phạm Thị Thảo Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên
26 Phạm Văn Hóa Bí thư chi bộ Thôn 5a Thành viên
27 Phạm Văn Quang Trưởng thôn Thành viên
28 Lưu Văn Tiến Phó bí thư chi bộ Thành viên
29 Vũ Thị Thêu Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên
30 Bùi Đình Hộ Trưởng Ban công tác MT Tổ trưởng
31 Phạm Quốc Bình Bí thư chi bộ Thôn 5b Thành viên
32 Nguyễn Văn Nam Trưởng thôn Thành viên
33 Triệu Duy Dành Trưởng Ban công tác MT Tổ trưởng
34 Nguyễn Thị Hạnh Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên
35 Phạm Văn Thợi Chi hội trưởng nông dân Thành viên
36 Lê Văn Chương Bí thư chi bộ Thôn 5c Thành viên



37
38 
49 
40

Đặng Duy Khương trưởng thôn
't

Thành viên
Nguyễn Đức Thuận Trưởng Ban công tác MT To trưởng
Nguyễn Văn Ánh Phó thôn Thành viên
Lê Văn Hoàng CAV Thành viên

41 Nguyễn Văn Chí Bí thư chi bộ Thôn 6 Thành viên
42 Nguyễn Lợi Trưởng thôn Thành viên
43 Nguyễn Hữu Sanh Trưởng Ban công tác MT Tỗ trưởng
44 Bùi Thị Mỹ Dung Phó bí thư chi bộ Thành viên
45 Trần Đức Miên Phó thôn Thành viên
46 Bàn Tiến Phú Trưởng thôn Thôn 7a Thành viên
47 Bàn cao Lâm Phó trưởng thôn Thành viên
48 Bàn Văn Hà Trưởng Ban công tác MT Tô trưởng
49 Triệu Thị Xuân Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên
50 Trần Văn Duy Chi hội trưởng CCB Thành viên
51 Lê Thanh Vinh Trưởng Ban công tác MT Thôn 7b Tô trưởng
52 Bùi Thị Thủy Trưởng thôn Thành viên
53 Hồ Thanh Khánh Phó thôn Thành viên
54 Bùi Thị Thắm Bí thư chi đoàn Thành viên
55 Bùi Công Tuấn CAV Thành viên
56 Trịnh Văn Toàn Bí thư chi bộ Thôn 7c Thành viên
57 Nông Ngọc Quân Trưởng thôn Thành viên
58 Trương Văn Tuyền Thon đội truongqử Thành viên
59 Trương Văn Mình Trưởng ban công tác MT Tổ trưởng
60 Lý Thị Hương Chi hội Phụ Nữ Thành viên
61 Hoàng Quốc Sơn Trưởng thôn Thôn 8a Thành viên
62 Phan Văn Chinh Phó trưởng thôn Thành viên
63 Lê Văn Tưởng Trưởng Ban công tác MT Tổ trưởng
64 Nguyễn Nhật Chiến Phó bí thư chi bộ Thành viên
65 Phạm Văn Chiến Chi hội trưởng CCB Thành viên
66 Đỗ Hoàng Đang Trưởng thôn Thôn 8b Thành viên
67 Vũ Văn Dần CAV Thành viên
68 Đinh Công Tròn Trưởng Ban công tác MT Tổ trưởng
69 Võ Thị Mmh Lý Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên
70 Nguyễn Văn Thoại Chi hội trưởng CCB Thành viên
71 Vũ Xuân Thống Bí thư chi bộ Thôn 9a Thành viên
72 Trần Văn cần Trưởng thôn Thành viên
73 Nguyễn Ngọc Đê Phó trưởng thôn Thành viên
74 Le Thế Sự Chi hội trưởng CCB Thành viên
75 Nguyễn Thị Diễn Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên
76 Lê văn Bính Trưởng thôn Thôn 9b Thành viên
77 Trần Văn Phán Trưởng Ban công tác MT Tổ trưởng
78 Nguyễn Thị Hường Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên
79 Lê Thế Ninh Chi hội trưởng CCB Thành viên
80 Lương Vi Chính Phó bí thư chi bộ Thành viên



81 Nông Văn Họp Bí thư chi bộ Thôn 10 Thành viên
82 Nông văn Biểu Trưởng thôn 't Thành viên
83 Vương Văn Minh Trưởng Ban công tác MT Tổ trưởng
84 Hoàng Văn Hiệp Chi hội trưởng HND Thành viên
85 Nguyễn Công Thái Chi hội trưởng CCB Thành viên
86 Phạm Văn Dũng Bí thư Chi bộ Thôn 11 Thành viên
87 Bùi Công Đạt Trưởng thôn Thành viên
88 Phạm Duy Phong Chi hội trưởng CCB Thành viên
89 Nguyễn Văn Toàn Trưởng Ban công tác MT Tổ trưỏng
90 Phạm Văn Trìu CAV Thành viên
91 Kpă Y  Lơl Trưởng thôn Buôn Kra Thành viên
92 Kpă Y Khút Phó trưởng thôn Thành viên
93 Ksơr Y  Ồc CAV Thành viên
94 Ksor H’ Bly Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên
90 Ksơr Y  Mốt Thôn đội trưởng Thành viên
96 Nay Y  Tin Trưởng thôn Buôn Kráy Thành viên
97 Ksơr Y  Chú Phó trưởng thôn Thành viên
98 Ksơr Kranh Trưởng Ban công tác MT Tổ trưởng
99 Nay H’ Đin Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên
100 Nguyễn Văn Tuất Chi hội trưởng CCB Thành viên
101 Kpă Y  Lôk Trưởng thôn Buôn Hiao 1 Thành viên
102 Trương Công Chính Phó trưởng thôn Thành viên
103 Trịnh Hữu Văn Trưởng Ban công tác MT Tổ trưởng
104 Nay H’Nhip Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên
105 Nay Y  Hàn CAV Thành viên
106 Phạm Ngọc Quang Bí thư chi bộ Buôn Hiao 2 Thành viên
107 Ksor BLim Trưởng thôn Thành viên
108 Trần Văn Toản Phó trưởng thôn Thành viên
109 Ksơr Y  Ka Trưởng Ban công tác MT Tổ trưởng
110 Nay H’ Nguy Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên
111 Nguyễn Đình Chí Bí thư chi bộ Buôn Bir Thành viên
112 Nay Y  Tem Trưởng buôn Thành viên
113 Ksơr Blốc Trưởng Ban công tác MT Tổ trưởng
114 Ksơr H’ Lan Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên
115 KSơr Y  Ton CAV Thành viên

Npuyễĩt Xuân Trọng


